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 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích: 

- Thông qua các cuộc thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao thành phố 

nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên của cơ sở và công tác tổ chức, 

trọng tài trong lĩnh vực thể thao.  

- Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao.  

- Phát hiện, tuyển chọn và bổ sung lực lượng vận động viên tham gia thi 

đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải thể thao trong 

nước và quốc tế.  

2. Yêu cầu: 

- Các giải thi đấu phải được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo và tuyệt 

đối an toàn, tiết kiệm, hấp dẫn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố, 

gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.  

- Các vận động viên tham dự thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, 

cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất. Chống mọi biểu hiện tiêu cực, 

bạo lực trong thi đấu.  

- Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, thể thao xã hội chủ nghĩa 

nhằm động viên và khuyển khích các tài năng thể thao phát triển.   

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:                                                                

 1. Thời gian:          

          * Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên bốc 

thăm xếp lịch thi đấu (thay cho giấy mời):  

          - Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: 14h30, ngày 21/11/2025 (thứ Sáu). 

- Họp Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 15h00, 

ngày 21/11/2025 (thứ Sáu). 

* Khai mạc, thi đấu: Từ 13h30, ngày 27/11/2025 (thứ Năm). 

          2. Địa điểm: 
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          * Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên bốc 

thăm xếp lịch thi đấu: Phòng họp tầng 5, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tòa 

nhà C, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố - Khu đô thị Bắc Sông Cấm, 

phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

          * Khai mạc, thi đấu: Dự kiến sân tập Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng -  Khu 

vực cầu Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, Hải Phòng. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: 

1. Đối tượng:  

Các xã, phường, đặc khu và các ngành, đơn vị: Công an, Quân đội của 

thành phố được thành lập một đội tuyển tham dự thi đấu ở Đại hội với tư cách 

ngang nhau.  

2. Điều kiện tham dự: 

- Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, không trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử theo quyết 

định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không trong thời gian thi hành án 

hình sự theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không trong thời 

gian bị cấm thi đấu của Liên đoàn, Hội, Hiệp hội Thể thao thành phố, quốc gia.  

- Có đủ sức khỏe thi đấu thể thao (Theo xác nhận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền).  

- Thường trú tại Hải Phòng (theo căn cước công dân hoặc căn cước) tính 

từ tháng 9 năm 2023 trở về trước. (Ban tổ chức có quyền yêu cầu vận động viên 

cung cấp, trích xuất thông tin trên hệ thống VNeID của vận động viên trong 

trường hợp có khiếu nại, tổ cáo về nhân sự trong giải đấu).  

- Mỗi vận động viên chi được quyền thi đấu cho 01 đơn vị và tham dự tối 

đa 02 môn thể thao.  

* Các vận động viên không được tham gia thi đấu giải này gồm:  

- Các vận động viên đăng ký thi đấu các giải Bóng đá Vô địch quốc gia, 

Hạng nhất quốc gia, Hạng nhì quốc gia, Cúp quốc gia mùa giải 2024 trở lại đây.  

- Các vận động viên thuộc Câu lạc bộ Bóng đá Chuyên nghiệp quản lý.  

- Vận động viên đang tập huấn, thi đấu cho đội tuyển trẻ, dự tuyển Bóng đá 

Quốc gia.  

* Thứ tự ưu tiên vận động viên  

- Nếu là đội tuyển ngành: Chỉ được chọn các vận động viên thuộc ngành 

đang trực tiếp quản lý.  

- Nếu là xã, phường, đặc khu: Được chọn vận động viên ở các đơn vị 

đóng trên địa bàn quản lý theo địa giới hành chính:  

+ Trường hợp vận động viên không được đội tuyển xã, phường, đặc khu 

nơi sinh sống đăng ký thi đấu thì được thi đấu cho đơn vị khác trên địa bàn 
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thành phố, nhưng phải có văn bản đồng ý của cơ quan quản lý Thể dục thể thao 

tại nơi đăng ký hộ khẩu.  

+ Trường hợp vận động viên được triệu tập vào đội tuyển xã, phường, đặc 

khu mà từ chối tham gia thi đấu vì bất cứ lý do gì thì không được đăng ký thi 

đấu cho bất kỳ đơn vị khác.  

V. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM:   

1. Phương thức thi đấu: 

Tùy thuộc vào số lượng đội đăng ký, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức 

thi đấu và tiến hành tổ chức bốc thăm, chia bảng.  

2. Cách tính điểm: 

2.1. Vòng bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt: 

- Thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 điểm; 

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng trong bảng.  

         * Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội sẽ được xác 
định theo thứ tự như sau:  

- Kết quả giữa các đội bóng đó với nhau; 

- Hiệu số của tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ được xếp hạng trên. 

Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong 
bảng theo thứ tự: 

- Hiệu số tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ được xếp hạng trên. 

         - Nếu bằng nhau sẽ tính tổng thẻ (vàng, đỏ) đội nào có ít thẻ xếp trên. 

- Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 

2.2. Từ vòng 2,  Tứ kết, Bán kết và Chung kết. 

Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp không hoà, nếu hoà trong thời gian thi 

đấu chính thức sẽ tiến hành thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng. Các trận 

đấu từ vòng 2, Tứ kết, Bán kết theo mã số quy định trước khi bốc thăm; hai đội 

thua trận Bán kết đồng giải ba, hai đội thắng trận Bán kết thi đấu trận Chung kết. 

* Trong quá trình diễn ra giải, có đội bóng tự ý rút khỏi giải, bỏ cuộc 
hoặc bị kỷ luật loại khỏi giải thì toàn bộ kết quả thi đấu của các đội bóng khác 
(nếu có) với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. 

          VI. LUẬT THI ĐẤU VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC: 
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 1. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA); Quy chế 

bóng đá ngoài chuyên nghiệp và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các 

văn bản trên. 

 2. Các quy định: 

- Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 02 hiệp 15 phút. 

 - Trong mỗi trận đấu, mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa 11 vận động 

viên thi đấu chính thức, 11 vận động viên dự bị và được thay thế tối đa 05 vận động 

viên (03 lần thay người, không tính thời gian nghỉ giữa 02 hiệp). 

- Vận động viên bị 02 thẻ vàng bằng 01 thẻ đỏ phải nghỉ 01 trận tiếp sau. 

 - Vận động viên bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ nghỉ ít nhất 02 trận đấu tiếp theo trở 

lên, tuỳ theo mức độ vi phạm. 

- Bóng thi đấu: Bóng đá Động Lực số 5 do Ban Tổ chức giải cung cấp. 

 - Giầy thi đấu: Giầy ba ta, giầy núm cao su (AG) hoặc giầy đinh dăm thi 

đấu sân cỏ nhân tạo. 

- Trang phục thi đấu:  

+ Các vận động viên phải mặc trang phục do Ban Tổ chức giải và nhà tài 

trợ cung cấp, đăng ký số áo thi đấu (sử dụng đúng số áo đăng ký thi đấu trong 

suốt quá trình thi đấu giải). 

+ Các đội bóng tham dự giải bắt buộc phải dự lễ khai mạc với trang phục 

thi đấu do Ban Tổ chức cung cấp. 

- Trọng tài: Ban trọng tài Bóng đá thành phố (thuộc Liên đoàn Bóng đá 

Hải Phòng) cử giám sát và trọng tài điều hành các trận thi đấu giải. 

- Huấn luyện viên trưởng phải chịu trách nhiệm về mọi mặt của đội bóng 

mình trong suốt quá trình thi đấu giải. Ban tổ chức giải chỉ làm việc về chuyên 

môn với huấn luyện viên trưởng.  

* Quy định khác: 

 - Khi trận đấu đang tiến hành, đội nào tự ý dừng lại quá 10 phút Ban Tổ 

chức sẽ cho dừng trận đấu và xử đội bóng đó thua 0 - 3, nếu tỷ số cao hơn vẫn 

giữ nguyên.  

- Trường hợp trận đấu diễn ra được 70 phút do điều kiện khách quan 

mang lại (trận đấu phải dừng quá 15 phút) mà không thể tiếp tục được, Ban Tổ 

chức vẫn giữ nguyên kết quả trận đấu.  

- Trận đấu diễn ra 80 phút tỷ số hòa phải thi đấu luân lưu để xác định đội 

thắng, nhưng do điều kiện khách quan mang lại (phải dừng quá 15 phút) không 

thể tiếp tục thi đấu được thì Trọng tài tổ chức cho 02 đội bốc thăm để xác định 

đội thắng.  
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- Vận động viên ra sân thi đấu phải có thẻ vận động viên mới được vào 

sân thi đấu.           

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:  

          1. Khen thưởng:  

 - Đội nhất: Cúp + Cờ + 25 Huy chương vàng + 10.000.000đ; 

- Đội nhì: Cờ + 25 huy chương bạc + 7.000.000đ; 

- Hai đội ba: (Cờ  + 25 huy chương đồng + 5.000.000đ) x 02 đội; 

- Đội phong cách: 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 

- Tổ trọng tài xuất sắc: 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 

- Thủ môn xuất sắc nhất: 1.000.000đ;  

- Vận động viên ghi nhiều bàn thắng nhất: 1.000.000đ; Nếu có từ 02 vận 

động viên trở lên ghi nhiều bàn thắng nhất thì giải thưởng sẽ được chia đều cho các 

vận động viên. 

2. Kỷ luật và giải quyết khiếu nại: 

 2.1. Kỷ luật: 

- Ban Tổ chức giải áp dụng "Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp" và 

"Quy định về kỷ luật" của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi và bổ sung mới 

nhất) để xử lý kỷ luật đối với tất cả các thành viên tham dự giải nếu vi phạm 

Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải, có thông báo về địa phương hoặc 

cơ quan chủ quản để có hình thức kỷ luật thích đáng và cấm thi đấu thành viên 

hay đội bóng đó từ 01 năm trở lên ở các giải tiếp theo trong hệ thống thi đấu của 

thành phố; đồng thời xử lý theo quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 

27/5/2019 của Chính phủ quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực Thể thao.            

- Trưởng Ban Tổ chức giải có quyền yêu cầu kiểm tra (hồ sơ nhân sự) vận 

động viên bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra giải, nếu vi phạm Điều lệ thì đội 

bóng và vận động viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quyết định của Ban Tổ chức 

giải tùy theo mức độ vi phạm. 

  - Trong quá trình diễn ra giải, nếu có đội bóng tự ý rút khỏi giải, bỏ cuộc 

hoặc bị kỷ luật loại khỏi giải thì toàn bộ kết quả thi đấu của đội bóng đó với các 

đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. 

         - Trong và sau qúa trình diễn ra giải, nếu đơn vị nào bị phát hiện vi phạm 

về nhân sự thì vận động viên và đội đó bị loại khỏi giải, tất cả kết quả thi đấu 

của đội bóng đó bị hủy bỏ. 

- Thẻ vàng phạt: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng); Thẻ đỏ trực tiếp phạt: 

400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng). 

2.2. Giải quyết khiếu nại: 
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 - Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu 

về: Bàn thắng hay không bàn thắng; Việt vị hay không việt vị; Phạt đền hay 

không phạt đền. 

  - Chỉ có Huấn luyện viên hoặc Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại với 

Ban Tổ chức giải (bằng văn bản), mỗi lần khiếu nại phải nộp lệ phí là: 

1.000.000đ (Hai triệu đồng), làm chi phí cho việc xác minh. Nếu vấn đề khiếu 

nại là đúng theo đơn, Ban Tổ chức giải sẽ hoàn lại tiền lệ phí đã nộp. 

- Các khiếu nại khác về chuyên môn chỉ có giá trị xem xét khi Ban Tổ 

chức giải nhận được văn bản của Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên chậm nhất 

sau trận đấu 10 phút. 

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng, Ban Tổ chức giải sẽ 

xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. 

      VIII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

 1. Hồ sơ đăng ký thi đấu:   

- Bản photo căn cước công dân có gắn chíp hoặc hộ chiếu (mang bản 

chính để Ban Tổ chức kiểm tra).  

- Danh sách đăng ký (theo mẫu phải có đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, địa chỉ, số áo. Danh sách đăng ký thi đấu phải có dấu, chữ ký của lãnh đạo 

phòng Văn hóa - Xã hội (hoặc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung 

tâm sự nghiệp công). Đăng ký thi đấu phải bằng văn bản vi tính có dấu.  

- Số lượng mỗi đội đăng ký tối đa 25 người gồm: 1 Trưởng đoàn + 1 

Huấn luyện viên trưởng + 1 huấn luyện viên phó + 22 vận động viên.  

- Mỗi vận động viên nộp 02 ảnh 4 x 6 (chụp năm 2025) ghi rõ họ, tên, 

năm sinh sau ảnh để làm thẻ thi đấu.  

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để thi đấu bóng đá của cơ quan y tế có thẩm 

quyền. Có thể xác nhận 01 lần vào danh sách của cả đội.  

- Đội bóng phải đăng ký số áo cho vận động viên từ số 1 đến 22 (trong đó số 

1 và 22 là thủ môn) và giữ nguyên số áo đã đăng ký trong các trận đấu của giải.  

- Đăng ký thi đấu nộp về Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch (Trung tâm Chính trị - Hành chính, phường Thủy Nguyên) 
vào giờ hành chính các ngày 13 - 14/11/2025 (sau thời hạn trên Ban Tổ chức 

không chịu trách nhiệm giải quyết).  

2. Kiểm tra nhân sự:  

- Căn cước công dân, Hộ chiếu. (Ban tổ chức không chấp nhận bất kỳ 

giấy tờ thay thế nào khác: Ví dụ: bằng lái xe ...).  

- Vận động viên là cán bộ, chiến sỹ trong ngành Công an, Quân đội thì 

kiểm tra bằng Chứng minh của ngành. 

 IX. KINH PHÍ: 
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1. Ban Tổ chức giải: 

          - Chuẩn bị Kinh phí tổ chức giải và giải thưởng cho các đội. 

          - Trang bị cho mỗi vận động viên dự giải 01 bộ quần, áo thi đấu. 

 2. Các đội bóng tham dự giải:  

 - Nộp ký quỹ thẻ cho Ban Tổ chức giải: 3.000.000đ (Ba triệu đồng); Ban 

Tổ chức giải sẽ hoàn trả tiền ký quỹ cho các đội ngay sau khi kết thúc giải. 

Trường hợp đội bóng tự ý bỏ cuộc hoặc bị Ban Tổ chức giải kỷ luật loại khỏi 

giải sẽ không được hoàn trả số tiền ký quỹ. 

 - Tiền ký quỹ phải được nộp cùng với hồ sơ đăng ký thi đấu, đội bóng nào 

không nộp sẽ không được đăng ký thi đấu. 

 - Mỗi đội bóng được phép đặt 01 biển quảng cáo trên sân thi đấu trong 

suốt quá trình tổ chức giải. Nội dung quảng cáo trên biển phải thông qua Ban Tổ 

chức và tuân thủ theo các quy định của Luật Quảng cáo hiện hành, biển quảng 

cáo do các Câu lạc bộ tự chuẩn bị (cao 1m, dài 5m). 

- Tự túc ăn ở, đi lại trong quá trình tập luyện và thi đấu giải. 

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

Chỉ có Trưởng Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

này bằng các thông báo cụ thể tới các cá nhân và đơn vị dự giải. 

* Ghi chú: Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao các xã, 

phường đặc khu và các ngành, đơn vị triển khai Điều lệ và các văn bản của Ban 
Tổ chức giải tới các đội bóng thuộc địa bàn đơn vị quản lý. Chuyên đề An ninh Hải 
Phòng sẽ có Thông báo trên ấn phẩm báo giấy và Báo điện tử về Điều lệ và các 

văn bản liên quan đến công tác triển khai và tổ chức giải./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Công an thành phố; 

- Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng; 

- Công ty Cổ phần Bóng đá HP; 

- Các xã, phường trên địa bàn TP; 

- Ban Tổ chức, trọng tài và các đơn vị tài trợ;  

- Lưu: VP, P.QLTDTT.                                                        

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Phạm Thị Tô Trang 
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ĐƠN VỊ 

.................................................... 

.................................................... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2025 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

Môn Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao Hải Phòng lần thứ X  

Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Nhựa Tiền Phong năm 2025 

 

                    Căn cứ Điều lệ môn Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao Hải Phòng lần thứ X Cúp 

chuyên đề An ninh Hải Phòng - Nhựa Tiền Phong năm 2025: 

                    Đơn vị: ……………………………………xin đăng ký VĐV tham dự giải như sau: 

                 - Trưởng đoàn:……………………………………....số đt…………………… 

                 - HLV trưởng:……………………………………….số đt…………………… 

                 - HLV phó:…………………………………………..số đt……………………  

   

DANH SÁCH VĐV 

 

                                             

 

 

                                             

 

 

           

         1                               2                                3                              4                                5 

 

 

 

 

 

 

 

          6                              7                                8                                9                              10   

 

1. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

2. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

3. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

4. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

5. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

6. Họ và tên:.................................................. 

- Năm sinh:.....................................Số áo.......          

- Địa chỉ :……………………………............ 

7. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

8. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

9. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

10. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 
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        11                                      12                                       13                                      14                                  

 

 

 

 

 

 

             

         15                                      16                                       17                                      18                                 

           

 

 

 

 

 

         

          19                                     20                                         21                                     22 

 

11. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

12. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

13. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

14. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

15. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

16. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

 

17. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

18. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

19. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

20. Họ và tên:..................................................  

- Năm sinh:.................................... Số áo.......         

- Địa chỉ :……………………………............ 

21. Họ và tên:.................................................. 

- Năm sinh:.....................................Số áo.......          

- Địa chỉ :……………………………............ 

22. Họ và tên:.................................................. 

- Năm sinh:.....................................Số áo.......          

- Địa chỉ :……………………………............ 

                                                                 PHÒNG, TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

                                                                                                  (Xã, phường)   

                                                                                                (Ký và dóng dấu)                                                                                                                                                                           
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